
DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị văn phòng - Lớp học phần: 19C1301031020119C13010310201

Ngành/Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020018 VB20ANS01 Nông Thị 17/04/1989Điệp

2 33171026021 VB20ANS01 Tân Mỹ 18/03/1984Hằng

3 33171025268 VB20BNS01 Nguyễn Thị Thu 01/05/1994Hiền

4 33171020028 VB20ANS01 Nguyễn Thị 14/08/1989Hồng

5 33171026026 VB20ANS01 Trần Thị Ngọc 06/09/1990Mai

6 33171020555 VB20ANS01 Trần Thị Ánh 31/05/1984Ngọc

7 33171025392 VB20BNS01 Phan Thị Nhật 10/10/1986Nguyên

8 33171020075 VB20ANS01 Lê Thị /09/1988Những

9 33171020056 VB20ANS01 Lê Hà Thanh 31/10/1993Tâm

10 33171020604 VB20ANS01 Trần Thị Ngọc 25/10/1983Thu

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đạo đức kinh doanh - Lớp học phần: 19C1302011620119C13020116201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020081 VB20AAD01 Lê Hoàng 16/07/1991Ân

2 33161025020 VB19BAD01 Phạm Nguyên 13/10/1990Chung

3 33171020435 VB20AAD01 Trịnh Văn 02/12/1993Cương

4 33171020140 VB20AAD01 Huỳnh Thiện 06/04/1986Cường

5 33171026018 VB20AAD01 Nguyễn Thị Thùy 05/07/1991Dung

6 33171020156 VB20AAD01 Phạm Văn 23/08/1993Dũng

7 35161020127 LT21AD002 Nguyễn Thị 13/03/1994Đông

8 33171020093 VB20AAD01 Nguyễn Lữ Vân 13/05/1994Hà

9 33171020489 VB20AAD01 Đoàn Duy 08/06/1986Hải

10 33171020586 VB20AAD01 Nguyễn Thị Thu 02/01/1991Hạnh

11 33171020050 VB20AAD01 Trần Thị 22/02/1988Hạnh

12 33171020508 VB20AAD01 Trần Khắc 21/08/1990Huy

13 33171020080 VB20AAD01 Bùi Đức 08/12/1988Hùng

14 33171020111 VB20AAD01 Lê Nhật 12/04/1985Khánh

15 33171020077 VB20AAD01 Nguyễn Giao 1993Lai

16 33141021410 VB17AQT01 Đỗ Hồng Ngọc 04/02/1980Mai

17 33171020006 VB20AAD01 Hồ Hữu 10/10/1991Nhân

18 33171020610 VB20AAD01 Hồ Thế 08/03/1977Phong

19 33171020110 VB20AAD01 Hồ Sỹ --/10/1993Phú

20 33171020082 VB20AAD01 Lương Ngôn 04/04/1991Quân

21 33171020144 VB20AAD01 Đặng Trường 11/12/1992San

22 33171020473 VB20AAD01 Dương Hoài 02/09/1990Tâm

23 35161023030 LT21AD003 Dương Vĩnh 23/08/1991Tâm

24 33161020177 VB19AAD01 Nguyễn Duy 09/05/1988Tấn

25 33171020624 VB20AAD01 Lại Đức 07/12/1992Trí

26 33171020127 VB20AAD01 Vũ Xuân 28/02/1988Trường

27 33171020090 VB20AAD01 Nguyễn Anh 24/10/1993Tuấn
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đạo đức kinh doanh - Lớp học phần: 19C1302011620119C13020116201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

28 33171020048 VB20AAD01 Đinh Văn 19/09/1978Tường

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hệ thống quản lý không lỗi - Lớp học phần: 19C1302021220119C13020212201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33161025020 VB19BAD01 Phạm Nguyên 13/10/1990Chung

2 33171020435 VB20AAD01 Trịnh Văn 02/12/1993Cương

3 33171020560 VB20AAD01 Lê Thị Kỳ 28/08/1994Duyên

4 33171025024 VB20BAD01 Nguyễn Văn 20/10/1992Đức

5 33171020093 VB20AAD01 Nguyễn Lữ Vân 13/05/1994Hà

6 33171020586 VB20AAD01 Nguyễn Thị Thu 02/01/1991Hạnh

7 33171025045 VB20BAD01 Cao Xuân 20/06/1991Hoàng

8 33171025017 VB20BAD01 Trần Phương 02/05/1990Hoàng

9 33171020508 VB20AAD01 Trần Khắc 21/08/1990Huy

10 33171025241 VB20BAD01 Đoàn Lý Xuân 25/10/1976Hương

11 33171020038 VB20AAD01 Hồ Hoàng 15/08/1992Kha

12 33171020111 VB20AAD01 Lê Nhật 12/04/1985Khánh

13 33171020148 VB20AAD01 Triệu 10/05/1980Mai

14 33171025219 VB20BAD01 Nguyễn Thị Thùy 25/10/1983Nhung

15 33171020071 VB20AAD01 Đào Bá 01/06/1993Phú

16 33171025140 VB20BAD01 Lê Nhật 05/11/1991Phương

17 33171025136 VB20BAD01 Lê Việt 06/03/1983Sơn

18 33171020039 VB20AAD01 Lê Minh 27/12/1992Tâm

19 33171025415 VB20BAD01 Nguyễn Thị Thanh 13/06/1989Thủy

20 33171020531 VB20AAD01 Đặng Ngọc 07/02/1988Tín

21 33171020138 VB20AAD01 Võ Quang 16/07/1991Triều

22 33171025330 VB20BAD01 Nguyễn Thị Đoan 04/09/1993Trinh

23 33171025159 VB20BAD01 Mai Thanh 13/04/1988Trọng

24 33171025417 VB20BAD01 Nguyễn 02/02/1990Trọng

25 33171020505 VB20AAD01 Phan Xuân 29/05/1991Trường

26 33171025020 VB20BAD01 Phạm Phú 22/03/1993Trường

27 33171025344 VB20BAD01 Nguyễn Thị Thanh 15/06/1986Tuyền
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hệ thống quản lý không lỗi - Lớp học phần: 19C1302021220119C13020212201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

28 33171025075 VB20BAD01 Nguyễn Hồng 08/07/1995Uyên

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Giao tiếp kinh doanh - Lớp học phần: 19C1303010920119C13030109201

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại Thương

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171025129 VB20BFT01 Lý Sương 28/03/1990Ái

2 35171020451 LT22FT003 Nguyễn Thị 22/10/1995Bình

3 33161020031 VB19AFT01 Đoàn Thị 10/02/1988Cẩm

4 33171020047 VB20AFT01 Nguyễn Thị Thu 18/02/1990Hiếu

5 35161022425 LT21FT001 Ngô Lê Thị Kim 01/11/1989Hoàng

6 35171020504 LT22FT002 Trần Minh 01/02/1994Hoàng

7 35161022182 LT21FT002 Lê Tư 05/04/1983Hùng

8 35171020330 LT22FT003 Lương Thanh 11/04/1995Hùng

9 35171020302 LT22FT003 Nguyễn Đoàn Anh 09/06/1993Khoa

10 35171021625 LT22FT003 Trương Thị 10/08/1992Thảo

11 33171025278 VB20BFT01 Lê Thị Đoàn Minh 20/08/1994Thiện

12 33171020517 VB20AFT01 Võ Hàn 19/10/1992Thuyên

13 35171021893 LT22FT001 Nguyễn Ngọc 23/04/1994Trí

14 33171025190 VB20BFT01 Hà Lê Hoàng 24/11/1994Tuấn

15 33171020023 VB20AFT01 Nguyễn Thị Kim 29/10/1991Tuyến

16 33171020095 VB20AFT01 Lâm Thúy 26/07/1994Vy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Marketing căn bản - Lớp học phần: 19C1303030920119C13030309201

Ngành/Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171025005 VB20BNS01 Nguyễn Thị Mỹ 28/08/1987An

2 33171020460 VB20ANS01 Lâm Thảo 16/01/1992Anh

3 33171025129 VB20BFT01 Lý Sương 28/03/1990Ái

4 33171025205 VB20BNS00 Phạm Hồng 13/03/1978Hải

5 33171020483 VB20ANS01 Võ Thanh 04/11/1990Hải

6 33171026021 VB20ANS01 Tân Mỹ 18/03/1984Hằng

7 33171025268 VB20BNS01 Nguyễn Thị Thu 01/05/1994Hiền

8 33171020523 VB20ANS01 Lý Đặng Nhật 02/07/1994Linh

9 33171020015 VB20ANS01 Nguyễn Duy 15/08/1989Linh

10 33171026026 VB20ANS01 Trần Thị Ngọc 06/09/1990Mai

11 33171025392 VB20BNS01 Phan Thị Nhật 10/10/1986Nguyên

12 33171025036 VB20BNS00 Huỳnh Thị Bích 25/09/1994Phương

13 33171020250 VB20AFN01 Nguyễn Quốc 20/06/1991Quân

14 33171020595 VB20ANS00 Nguyễn Thị Thu 17/05/1990Quỳnh

15 33171020056 VB20ANS01 Lê Hà Thanh 31/10/1993Tâm

16 33171020317 VB20AFN00 Nguyễn Thanh Bạch 23/09/1990Thảo

17 33171020604 VB20ANS01 Trần Thị Ngọc 25/10/1983Thu

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật tài chính - Lớp học phần: 19C1304020720119C13040207201

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171025139 VB20BLA01 Vũ Ngọc Lan 23/10/1988Anh

2 33171020227 VB20ALA00 Chu Đình 29/05/1984Dũng

3 33171020255 VB20ALA00 Đinh Nam 06/10/1980Hải

4 33171025041 VB20BLA02 Trương Thị Ngọc 02/02/1993Hải

5 33171020599 VB20ALA00 Trần Thị Ánh 17/12/1983Hồng

6 33171020344 VB20ALA00 Lê Thiện 15/11/1979Long

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật tài chính - Lớp học phần: 19C1304020720219C13040207202

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20B         - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020326 VB20ALA01 Lê Thị Phương 15/02/1990Liên

2 33171020246 VB20ALA01 Hoàng Bạch 03/11/1985Yến

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Lớp học phần: 19C1306020420119C13060204201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020556 VB20AFN01 Tạ Trương Khắc 03/1992Duy

2 33171020238 VB20AFN01 Lê Văn 13/07/1987Dũng

3 33171020498 VB20AFN01 Nguyễn Thị Xuân 20/11/1991Hương

4 33171020562 VB20AFN01 Bùi Hữu 31/08/1994Nhân

5 33171020515 VB20AFN01 Châu Nguyễn 10/06/1987Phương

6 33161025126 VB19BFN001 Lê Nho 09/03/1992Quang

7 33171020470 VB20AFN01 Trần Duy 01/01/1990Quang

8 33171020347 VB20AFN01 Lê Nhất 13/07/1992Tam

9 33171020194 VB20AFN01 Nguyễn Phan Chí 23/05/1983Thành

10 33171020567 VB20AFN00 Kiều Nguyễn Hữu 27/12/1994Thịnh

11 33171025049 VB20BFN01 Nguyễn Ngọc Quỳnh 26/05/1993Trân

12 33171020274 VB20AFN01 Nguyễn Thị Quỳnh 15/12/1991Tú

13 33171020117 VB20AFN01 Phan Quốc 09/05/1993Vũ

14 33171020554 VB20AFN01 Đinh Trần 15/11/1987Xin

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Thanh toán quốc tế - Lớp học phần: 19C1306021420119C13060214201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 35171021693 LT22AD003 Nguyễn Thị Thanh 19/02/1989Anh

2 33141025470 VB18BKN01 Nguyễn Thị 05/06/1988Hà

3 33171020586 VB20AAD01 Nguyễn Thị Thu 02/01/1991Hạnh

4 33151025299 VB18BKN01 Nguyễn Thị Thu 22/11/1990Hiền

5 35171020204 LT22AD002 Hoàng Nguyễn Thanh 22/03/1993Huyền

6 33171020077 VB20AAD01 Nguyễn Giao 1993Lai

7 33171020004 VB20AAD01 Nguyễn Ngọc Yến 10/09/1994Nhi

8 35161020116 LT21AD001 Đỗ Kim 03/01/1993Phúc

9 35171020053 LT22AD002 Nguyễn Hữu 26/02/1995Quá

10 33161025034 VB19BAD01 Phan Ngô 18/09/1991Thăng

11 33171025415 VB20BAD01 Nguyễn Thị Thanh 13/06/1989Thủy

12 33161025451 VB19BAD01 Nguyễn Thị Minh 22/03/1982Thư

13 33171020049 VB20AAD01 Nguyễn Chánh 01/03/1988Trung

14 33171020505 VB20AAD01 Phan Xuân 29/05/1991Trường

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kiểm toán - Lớp học phần: 19C1307040120119C13070401201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171025294 VB20BFN01 Lê Nhật 08/12/1991Duy

2 33171020218 VB20AFN00 Bùi Minh 23/04/1993Đài

3 33171020185 VB20AFN01 Nguyễn Đăng 18/01/1991Khoa

4 33171025081 VB20BFN01 Nguyễn Văn 19/05/1992Linh

5 33171025389 VB20BFN01 Trần Việt 21/05/1994Long

6 33171025197 VB20BFN01 Huỳnh Thị 28/11/1986Ni

7 33171020515 VB20AFN01 Châu Nguyễn 10/06/1987Phương

8 33171020169 VB20AFN01 Hoàng 22/02/1990Phương

9 33171020347 VB20AFN01 Lê Nhất 13/07/1992Tam

10 33171020220 VB20AFN01 Ngô Minh 23/11/1988Thiện

11 33171020567 VB20AFN00 Kiều Nguyễn Hữu 27/12/1994Thịnh

12 33171020315 VB20AFN01 Phạm Thị Ngọc 02/01/1980Thúy

13 33171025142 VB20BFN01 Nguyễn Kim 10/04/1993Thư

14 33171020203 VB20AFN01 Lê Duy 17/09/1988Toàn

15 33171020289 VB20AFN01 Phạm Ngọc 21/08/1988Toàn

16 33171025100 VB20BFN01 Nguyễn Thị Thùy 02/01/1993Trang

17 33171025400 VB20BFN01 Lưu Hữu 14/04/1993Trí

18 33171020178 VB20AFN01 Nguyễn Thị Ánh 12/10/1991Tuyết

19 33171025118 VB20BFN01 Ngô Gia 06/02/1994Uyên

20 33171020117 VB20AFN01 Phan Quốc 09/05/1993Vũ

21 33171025184 VB20BFN01 Nguyễn Phước Kim 18/12/1986Yến
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật - Lớp học phần: 19C1311013520119C13110135201

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33161020442 VB19ALA02 Nguyễn Công Quốc 17/03/1988Dũng

2 33171020599 VB20ALA00 Trần Thị Ánh 17/12/1983Hồng

3 33171025097 VB20BLA02 Lương Thị Kim 04/07/1983Thuận

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật ngân hàng và chứng khoán - Lớp học phần: 19C1311022820219C13110228202

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20B         - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020296 VB20ALA00 Hoàng Phúc 25/10/1986Khang

2 33171020299 VB20ALA01 Huỳnh Thị Đông 18/12/1993Nhi

3 33171020276 VB20ALA00 Nguyễn Ngọc Trường 29/08/1987Sơn

4 35171020734 LT22NH002 Lư Phước 05/08/1994Thuận

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật môi trường - Lớp học phần: 19C1311031020119C13110310201

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 20 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171025139 VB20BLA01 Vũ Ngọc Lan 23/10/1988Anh

2 33171025050 VB20BLA01 Nguyễn Hữu 23/09/1995Bảo

3 33171025256 VB20BLA02 Đặng Phan Mỹ 03/10/1993Châu

4 33171020228 VB20ALA00 Nguyễn Việt 12/07/1977Hưng

5 33171020376 VB20ALA00 Phạm Duy 09/09/1982Khánh

6 33171020326 VB20ALA01 Lê Thị Phương 15/02/1990Liên

7 33171020495 VB20ALA00 Trần Thị Kim 15/12/1991Liên

8 33171020204 VB20ALA00 Nguyễn Thị Thanh 15/06/1985Loan

9 33171020429 VB20ALA00 Nguyễn Thành 01/01/1985Luân

10 33171025054 VB20BLA01 Nguyễn Hữu 29/09/1992Nhàn

11 33171020385 VB20ALA01 Lê Hoàng 28/01/1993Phúc

12 33171020171 VB20ALA00 Doãn Thị Minh 24/11/1993Phượng

13 33171020500 VB20ALA01 Nguyễn Lê Trúc 20/05/1989Thanh

14 33171020548 VB20ALA00 Nguyễn Thị Thanh 20/06/1993Thùy

15 33171020321 VB20ALA00 Đinh Thị Mỹ 16/03/1988Trang

16 33171020327 VB20ALA01 Nguyễn Thị Thùy 02/03/1988Trang

17 33171020266 VB20ALA00 Huỳnh Trần Vân 10/10/1989Trúc

18 33171025269 VB20BLA02 Mạnh Anh 31/03/1974Tuấn

19 33161020087 VB19ALA01 Lê Thị Ánh 15/01/1992Tuyết

20 33171020246 VB20ALA01 Hoàng Bạch 03/11/1985Yến

16



DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kế toán tài chính - Lớp học phần: 19C1ACC50700240119C1ACC507002401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.2 - Hệ: Liên thông

1 35181025225 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Hồng 20/11/1991Ánh

2 35181025541 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Ngọc 20/06/1994Diễm

3 35181025230 LT23.2FN001 Trương Thị 20/12/1996Hảo

4 35181025280 LT23.2FN001 Phạm Thị Minh 18/12/1994Huệ

5 35181025498 LT23.2FN001 Phạm Nguyễn Vân 16/06/1994Huyền

6 35181025250 LT23.2FN001 Trần Thị Hương 18/11/1990Liên

7 35181025277 LT23.2FN001 Nguyễn Thị 01/05/1994Ngừng

8 35181025547 LT23.2FN001 Ngô Thị 08/03/1993Nhung

9 35181025134 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Thu 02/02/1990Thảo

10 35171020810 LT22NH002 Nguyễn Thị 26/03/1991Thái

11 35181025233 LT23.2FN001 Võ Thị Anh 01/04/1995Thư

12 35181021083 LT23.1FN002 Nguyễn Trương Huyề 20/02/1991Trang

13 35181025278 LT23.2FN001 Trần Ngọc 26/05/1993Triều

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kiểm toán - Lớp học phần: 19C1ACC50702120119C1ACC507021201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020170 VB21.1FN01 Huỳnh Vân 09/03/1995Anh

2 33171020456 VB20AFN01 Nguyễn Thị Tuyết 25/10/1994Lê

3 33181020335 VB21.1FN01 Trần Đình 06/02/1993Long

4 35181025314 LT23.2FN001 Nguyễn Thị 26/12/1994Lựu

5 33171020472 VB20AFN01 Cao Văn 16/04/1994Minh

6 33181020336 VB21.1FN01 Trần Võ Kim 02/12/1990Oanh

7 33181020132 VB21.1FN01 Nguyễn Đoàn Thiên 07/01/1994Phú

8 33171025372 VB21.2FN01 Tô Như 12/06/1991Phương

9 33161025162 VB19BKN001 Lê Thị Thanh 02/03/1984Phước

10 33181020316 VB21.1FN01 Phạm Văn 20/10/1989Sinh

11 33181020481 VB21.1FN01 Tô Hiếu 26/04/1977Thảo

12 35181025247 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Nhật 15/04/1995Thi

13 35181025245 LT23.2FN001 Huỳnh Trọng 10/01/1996Thoại

14 35181025240 LT23.2FN001 Võ Nguyễn Mai 29/03/1996Thy

15 35171021627 LT22KN004 Nguyễn Thị Diễm 16/12/1988Trinh

16 33181020342 VB21.1FN01 Đặng Ngọc 28/03/1993Tuấn

17 33181020499 VB21.1FN01 Đinh Ngọc 12/10/1987Tuấn

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kiểm toán - Lớp học phần: 19C1ACC50702140119C1ACC507021401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.2 - Hệ: Liên thông

1 35171021888 LT22NH002 Đặng Tú 26/04/1991Anh

2 33181020154 VB21.1FN00 Trần Ngọc Quỳnh 13/12/1995Giao

3 35171020772 LT22NH002 Đào Thanh 10/06/1992Lực

4 35181025547 LT23.2FN001 Ngô Thị 08/03/1993Nhung

5 35171020659 LT22NH002 Phạm Thị Hồng 25/10/1992Quyên

6 35171020734 LT22NH002 Lư Phước 05/08/1994Thuận

7 33181020447 VB21.1FN01 Đào Ngọc Diễm 20/03/1995Tiên

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Ngân hàng thương mại - Lớp học phần: 19C1BAN50600620119C1BAN506006201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025225 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Hồng 20/11/1991Ánh

2 33181020163 VB21.1FN00 Trần Minh 01/05/1995Hậu

3 33181020204 VB21.1FN01 Thái Văn Vũ 03/03/1991Hoàng

4 35181025280 LT23.2FN001 Phạm Thị Minh 18/12/1994Huệ

5 33181020131 VB21.1FN01 Phạm Duy 08/02/1984Khanh

6 35181025306 LT23.2FN001 Đặng Đức 12/04/1990Khiêm

7 35181025142 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Mai 07/07/1996Ly

8 35181025602 LT23.2FN001 Hồ Thị Mai 07/12/1997Lý

9 35181025601 LT23.2FN001 Phạm Phương 28/11/1997Ngân

10 33181020316 VB21.1FN01 Phạm Văn 20/10/1989Sinh

11 35181025497 LT23.2FN001 Lê Minh 08/06/1992Tân

12 35181025052 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Ngọc 05/03/1992Thảo

13 33181020133 VB21.1FN01 Nguyễn Kim 01/01/1994Thi

14 35171020734 LT22NH002 Lư Phước 05/08/1994Thuận

15 35181025397 LT23.2FN001 Trần Thị Tiểu 26/10/1997Thư

16 35181025233 LT23.2FN001 Võ Thị Anh 01/04/1995Thư

17 33181020342 VB21.1FN01 Đặng Ngọc 28/03/1993Tuấn

18 33181020499 VB21.1FN01 Đinh Ngọc 12/10/1987Tuấn

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Ngân hàng đầu tư - Lớp học phần: 19C1BAN50601440119C1BAN506014401

Ngành/Chuyên ngành: Ngân hàng

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020945 LT23.1NH001 Lưu Văn 11/07/1992Cường

2 35181021062 LT23.1NH001 Phan Nguyên Tiến 27/09/1994Đạt

3 35181020838 LT23.1NH001 Bùi Thu 10/05/1996Hà

4 35181021223 LT23.1NH001 Nguyễn Thị 28/02/1991Hà

5 35181020992 LT23.1NH001 Phạm Văn 13/08/1992Hải

6 35181021300 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Thu 08/07/1993Mai

7 35181020761 LT23.1NH001 Dương Thị Mỹ 23/08/1993Nhung

8 35181020917 LT23.1NH001 Lý Hồng 20/05/1994Nhung

9 35181020953 LT23.1NH001 Mai Thị Quỳnh 28/08/1996Như

10 35181021310 LT23.1NH001 Trương Thị 13/10/1992Phúc

11 35181020946 LT23.1NH001 Nguyễn Thành 13/12/1992Tài

12 35181020876 LT23.1NH001 Nguyễn Thụy Thanh 27/08/1994Thảo

13 35181021339 LT23.1NH001 Trịnh Thị Thủy 05/12/1995Tiên

14 35181020883 LT23.1NH001 Lê Kiều 23/06/1993Trâm

15 35181021045 LT23.1NH001 Trương Bảo Huyền 18/10/1994Trân

16 35181021015 LT23.1NH001 Ngô Quang 03/06/1993Tuấn

17 35181020857 LT23.1NH001 Trần Châu 21/03/1994Tuấn

18 35181020762 LT23.1NH001 Trần Thị 19/04/1996Vẹn

19 35181020892 LT23.1NH001 Huỳnh Ngọc Kim 10/04/1994Yến

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị ngân quỹ - Lớp học phần: 19C1BAN50601540119C1BAN506015401

Ngành/Chuyên ngành: Ngân hàng

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181021114 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Lan 01/10/1990Anh

2 35181020988 LT23.1NH001 Nguyễn Việt 17/12/1992Bình

3 35181021183 LT23.1NH001 Phạm Thị Ngọc 23/01/1991Hà

4 35181021226 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Mỹ 28/09/1992Hạnh

5 35181020974 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Thanh 25/12/1991Hằng

6 35181020984 LT23.1NH001 Trần Thanh 04/11/1992Hiền

7 35181021010 LT23.1NH001 Lê Anh 01/04/1993Quyết

8 35181020887 LT23.1NH001 Ngụy Ngọc 18/02/1992Trường

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kinh doanh ngoại hối - Lớp học phần: 19C1BAN50603240119C1BAN506032401

Ngành/Chuyên ngành: Ngân hàng

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020992 LT23.1NH001 Phạm Văn 13/08/1992Hải

2 35181020855 LT23.1NH001 Đinh Quốc 01/05/1992Thái

3 33181020099 VB21.1NH01 Trần Quốc 22/07/1992Toàn

4 35181020886 LT23.1NH001 Trần Trọng 01/05/1993Trí

5 35181021177 LT23.1NH001 Trần Quang 10/01/1994Trung

6 35181021106 LT23.1NH001 Võ Văn 03/11/1991Tư

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tài chính doanh nghiệp - Lớp học phần: 19C1FIN50500140119C1FIN505001401

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020904 LT23.1FN001 Trịnh Thị Quỳnh 28/07/1993Anh

2 35181021183 LT23.1NH001 Phạm Thị Ngọc 23/01/1991Hà

3 35181021044 LT23.1FN001 Phan Thị 27/10/1992Hậu

4 35181020906 LT23.1FN001 Phan Thị 25/01/1996Hiền

5 35181021181 LT23.1FN001 Tôn Nữ Hoàng 19/02/1996Hoanh

6 35181021054 LT23.1FN001 Nguyễn Quốc 21/05/1993Hoàng

7 35181021296 LT23.1NH001 Nguyễn Thị 04/07/1996Hồng

8 35181020084 LT23.1KN004 Lê Trọng 12/01/1992Khang

9 33171020456 VB20AFN01 Nguyễn Thị Tuyết 25/10/1994Lê

10 35181020871 LT23.1FN001 Nguyễn Từ Bảo 04/03/1993Linh

11 35181020891 LT23.1FN001 Châu Ngọc 16/04/1996Long

12 35181021336 LT23.1FN001 Lê Thị Tố 17/07/1994Ngân

13 35181020908 LT23.1FN001 Bùi Phan Kim 06/05/1994Ngọc

14 35181021310 LT23.1NH001 Trương Thị 13/10/1992Phúc

15 35181020442 LT23.1FN001 Lưu Thị Hồng 04/12/1994Phượng

16 33171020346 VB20AFN01 Vương Thị Lệ 05/09/1992Quyên

17 35181021018 LT23.1FN001 Nguyễn Minh 11/06/1993Tân

18 35171021820 LT22FN001 Nguyễn Thị Thanh 16/10/1992Thảo

19 35181020703 LT23.1FN001 Thới Thị Tùng 04/06/1994Thiện

20 35181020958 LT23.1FN001 Nguyễn Thị Minh 15/07/1996Thúy

21 35181021013 LT23.1FN001 Phạm Thị Anh 27/09/1994Thư

22 35181020964 LT23.1FN001 Nguyễn Thị 18/11/1996Trọng

23 35171021847 LT22FN001 Phạm Huỳnh Thanh 30/03/1992Trúc

24 35181021169 LT23.1FN001 Phạm Thị Phương 21/03/1992Trúc

25 35171020771 LT22NH001 Đỗ Hoàng 00/  /1989Tuấn

26 35181020862 LT23.1FN002 Ngô Thị Kim 25/03/1996Tuyến
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp - Lớp học phần: 19C1FIN50500940119C1FIN50

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020889 LT23.1FN002 Nguyễn Thu 26/10/1989Hằng

2 35181021044 LT23.1FN001 Phan Thị 27/10/1992Hậu

3 35181021047 LT23.1FN001 Phạm Thị Lệ 13/10/1994Huyền

4 35181021001 LT23.1FN002 Trần Yến 11/10/1990Linh

5 35181020860 LT23.1FN002 Trương Hoàng Mi 24/11/1996Mi

6 35181021014 LT23.1FN002 Huỳnh Lê Thị Bảo 26/12/1991Ngân

7 35181021158 LT23.1FN002 Nguyễn Thành 20/08/1993Nhân

8 35181020958 LT23.1FN001 Nguyễn Thị Minh 15/07/1996Thúy

9 35181021083 LT23.1FN002 Nguyễn Trương Huyề 20/02/1991Trang

10 35181020964 LT23.1FN001 Nguyễn Thị 18/11/1996Trọng

11 35181020862 LT23.1FN002 Ngô Thị Kim 25/03/1996Tuyến

12 35181021070 LT23.1FN002 Hồ Thị Thu 03/03/1994Vân

13 35181021126 LT23.1FN002 Lê Thị Tường 01/09/1994Vân

14 35181020949 LT23.1FN002 Nguyễn Nữ Ái 20/04/1994Vân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tài chính công ty đa quốc gia - Lớp học phần: 19C1FIN50501440119C1FIN505014401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35171020795 LT22FN001 Lại Thị 27/08/1991Bình

2 35181020869 LT23.1FN002 Phạm Thị Mỹ 15/08/1996Dung

3 35171020873 LT22FN001 Phan Trần 19/07/1990Dương

4 35181020909 LT23.1FN001 Phạm Ngọc 16/01/1992Dương

5 35161020803 LT22FN001 Võ Thị 28/01/1991Hoa

6 35181020890 LT23.1FN002 Nguyễn 27/09/1989Sơn

7 35171020631 LT22FN001 Mai Thị Quế 15/05/1994Thanh

8 35161020879 LT21FN002 Trần Bích 12/04/1981Thủy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Thị trường tài chính quốc tế - Lớp học phần: 19C1FIN50501840119C1FIN505018401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020869 LT23.1FN002 Phạm Thị Mỹ 15/08/1996Dung

2 35181020909 LT23.1FN001 Phạm Ngọc 16/01/1992Dương

3 35181020890 LT23.1FN002 Nguyễn 27/09/1989Sơn

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản lý danh mục đầu tư - Lớp học phần: 19C1FIN50501940119C1FIN505019401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020889 LT23.1FN002 Nguyễn Thu 26/10/1989Hằng

2 35181021044 LT23.1FN001 Phan Thị 27/10/1992Hậu

3 35181021047 LT23.1FN001 Phạm Thị Lệ 13/10/1994Huyền

4 35181021001 LT23.1FN002 Trần Yến 11/10/1990Linh

5 35181020860 LT23.1FN002 Trương Hoàng Mi 24/11/1996Mi

6 35181021014 LT23.1FN002 Huỳnh Lê Thị Bảo 26/12/1991Ngân

7 35181021158 LT23.1FN002 Nguyễn Thành 20/08/1993Nhân

8 35181020958 LT23.1FN001 Nguyễn Thị Minh 15/07/1996Thúy

9 35181021083 LT23.1FN002 Nguyễn Trương Huyề 20/02/1991Trang

10 35181020964 LT23.1FN001 Nguyễn Thị 18/11/1996Trọng

11 35181020862 LT23.1FN002 Ngô Thị Kim 25/03/1996Tuyến

12 35181021070 LT23.1FN002 Hồ Thị Thu 03/03/1994Vân

13 35181021126 LT23.1FN002 Lê Thị Tường 01/09/1994Vân

14 35181020949 LT23.1FN002 Nguyễn Nữ Ái 20/04/1994Vân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đầu tư bất động sản - Lớp học phần: 19C1FIN50502040119C1FIN505020401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020889 LT23.1FN002 Nguyễn Thu 26/10/1989Hằng

2 35181021044 LT23.1FN001 Phan Thị 27/10/1992Hậu

3 35181021047 LT23.1FN001 Phạm Thị Lệ 13/10/1994Huyền

4 35181021001 LT23.1FN002 Trần Yến 11/10/1990Linh

5 35181020860 LT23.1FN002 Trương Hoàng Mi 24/11/1996Mi

6 35181021014 LT23.1FN002 Huỳnh Lê Thị Bảo 26/12/1991Ngân

7 35181021158 LT23.1FN002 Nguyễn Thành 20/08/1993Nhân

8 35181020958 LT23.1FN001 Nguyễn Thị Minh 15/07/1996Thúy

9 35181021083 LT23.1FN002 Nguyễn Trương Huyề 20/02/1991Trang

10 35181020964 LT23.1FN001 Nguyễn Thị 18/11/1996Trọng

11 35181020862 LT23.1FN002 Ngô Thị Kim 25/03/1996Tuyến

12 35181021070 LT23.1FN002 Hồ Thị Thu 03/03/1994Vân

13 35181021126 LT23.1FN002 Lê Thị Tường 01/09/1994Vân

14 35181020949 LT23.1FN002 Nguyễn Nữ Ái 20/04/1994Vân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Phân tích kỹ thuật - Lớp học phần: 19C1FIN50502240119C1FIN505022401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020869 LT23.1FN002 Phạm Thị Mỹ 15/08/1996Dung

2 35181020909 LT23.1FN001 Phạm Ngọc 16/01/1992Dương

3 35181020889 LT23.1FN002 Nguyễn Thu 26/10/1989Hằng

4 35181021044 LT23.1FN001 Phan Thị 27/10/1992Hậu

5 35181021047 LT23.1FN001 Phạm Thị Lệ 13/10/1994Huyền

6 35181021001 LT23.1FN002 Trần Yến 11/10/1990Linh

7 35181020860 LT23.1FN002 Trương Hoàng Mi 24/11/1996Mi

8 35181021014 LT23.1FN002 Huỳnh Lê Thị Bảo 26/12/1991Ngân

9 35181021158 LT23.1FN002 Nguyễn Thành 20/08/1993Nhân

10 35181020890 LT23.1FN002 Nguyễn 27/09/1989Sơn

11 35181020958 LT23.1FN001 Nguyễn Thị Minh 15/07/1996Thúy

12 35181021083 LT23.1FN002 Nguyễn Trương Huyề 20/02/1991Trang

13 35181020964 LT23.1FN001 Nguyễn Thị 18/11/1996Trọng

14 35181020862 LT23.1FN002 Ngô Thị Kim 25/03/1996Tuyến

15 35181021070 LT23.1FN002 Hồ Thị Thu 03/03/1994Vân

16 35181021126 LT23.1FN002 Lê Thị Tường 01/09/1994Vân

17 35181020949 LT23.1FN002 Nguyễn Nữ Ái 20/04/1994Vân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tư duy kinh doanh - Lớp học phần: 19C1MAN50202040219C1MAN502020402

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181021295 LT23.1AD005 Lê Trần Vân 27/08/1991Anh

2 35181020223 LT23.1AD003 Hồ Thị Thu 28/02/1993Chung

3 35181020188 LT23.1AD004 Trần Khánh 16/10/1995Duy

4 35181020160 LT23.1AD001 Lê Trung 26/04/1991Hiếu

5 35181020198 LT23.1AD004 Phạm Thị 20/05/1993Hương

6 35181020062 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Ngọc 31/10/1996Linh

7 35181020435 LT23.1AD004 Lưu Thị Phương 10/10/1991Loan

8 35181020771 LT23.1AD002 Nguyễn Hùng 05/03/1990Minh

9 35181020686 LT23.1AD004 Phạm Hoàng 27/07/1991Nam

10 35181020053 LT23.1AD004 Lê Thị Bích 19/04/1996Ngọc

11 35181020166 LT23.1AD003 Võ Thị Hồng 29/06/1993Nhung

12 35181020052 LT23.1AD003 Lê Thị Hoàng 18/07/1991Quỳnh

13 35181021318 LT23.1AD004 Dương Phước 01/05/1994Sang

14 35181020130 LT23.1AD001 Hồ Thanh 10/08/1984Tài

15 35181021256 LT23.1AD003 Nguyễn Phước 17/07/1989Thắng

16 35181021167 LT23.1AD003 Nguyễn Thị 01/02/1991Thủy

17 35181021337 LT23.1AD004 Đỗ Phan Nhật 07/07/1996Tiên

18 35181020085 LT23.1AD001 Đinh Xuân 03/02/1993Toàn

19 35181021137 LT23.1AD004 Phạm Thị 06/04/1993Xuyến

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đạo đức kinh doanh - Lớp học phần: 19C1MAN50202140119C1MAN502021401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020224 LT23.1AD001 Hồ Thanh Duy 21/08/1995Dũ

2 35181020080 LT23.1AD002 Huỳnh Hữu 30/08/1994Quý

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - Lớp học phần: 19C1MAN50202340119C1MAN5

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020170 LT23.1AD005 Cấn Thị Vân 22/11/1995Anh

2 35181021175 LT23.1AD003 Phan Văn 10/01/1993Bé

3 35181020062 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Ngọc 31/10/1996Linh

4 35181020022 LT23.1AD004 Bùi Thị Mỹ 28/11/1996Nương

5 35181021293 LT23.1AD003 Nguyễn Ngọc Tố 13/04/1995Quyên

6 35181021136 LT23.1AD004 Nguyễn Thanh 02/04/1995Sang

7 35181021167 LT23.1AD003 Nguyễn Thị 01/02/1991Thủy

8 35181020035 LT23.1AD004 Đỗ Thị Huyền 01/04/1994Trang

9 35181020041 LT23.1AD005 Trần Tố 25/09/1995Trinh

10 35181020021 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Bích 26/10/1995Vân

11 35181021113 LT23.1AD004 Nguyễn Thành 05/09/1992Xuân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị chất lượng dịch vụ - Lớp học phần: 19C1MAN50202540119C1MAN502025401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020219 LT23.1AD003 Bùi Thị Thu 16/06/1996Nguyệt

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị chất lượng dịch vụ - Lớp học phần: 19C1MAN50202540219C1MAN502025402

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020506 LT23.1AD001 Phạm Thị 10/05/1991Quỳnh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị dự án - Lớp học phần: 19C1MAN50203140119C1MAN502031401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020176 LT23.1AD005 Phan Phong 21/08/1991Lan

2 35181020147 LT23.1AD004 Nguyễn Trần 13/11/1993Mẫn

3 35181020169 LT23.1AD005 Lê Hồng 21/09/1980Phong

4 35181020014 LT23.1AD004 Đặng Trần 02/04/1994Quang

5 35181020060 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Minh 13/04/1993Thùy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR) - Lớp học phần: 19C1MAN50203340119C1MAN5020

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020147 LT23.1AD004 Nguyễn Trần 13/11/1993Mẫn

2 35181020014 LT23.1AD004 Đặng Trần 02/04/1994Quang

3 35181020060 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Minh 13/04/1993Thùy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) - Lớp học phần: 19C1MAN50203440119C1MAN502034401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020176 LT23.1AD005 Phan Phong 21/08/1991Lan

2 35181020219 LT23.1AD003 Bùi Thị Thu 16/06/1996Nguyệt

3 35181020506 LT23.1AD001 Phạm Thị 10/05/1991Quỳnh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tuyển dụng và đào tạo - Lớp học phần: 19C1MAN50203940119C1MAN502039401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020032 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Hoàng 25/12/1990Anh

2 35181020184 LT23.1AD005 Trương Thái 26/02/1996Bình

3 35181020161 LT23.1AD003 Cao Hoàng Bảo 03/04/1994Châu

4 35181021111 LT23.1AD003 Nguyễn Huy 12/03/1994Dâng

5 35181020044 LT23.1AD001 Nguyễn Dương 02/09/1995Hải

6 35181020156 LT23.1AD003 Đỗ Thị Bích 07/06/1995Hạnh

7 35181020185 LT23.1AD004 Trần Thị 15/01/1996Hiền

8 35181020005 LT23.1AD004 Lê Thị Thanh 27/03/1996Hương

9 35181021157 LT23.1AD005 Trần Thị 15/04/1992Lam

10 35181021290 LT23.1AD002 Trương Lê Thanh 02/09/1993Ngọc

11 35181021266 LT23.1AD001 Phan Thị Thảo 15/11/1990Nguyên

12 35181021279 LT23.1AD003 Nguyễn Thị Trúc 07/09/1992Nhi

13 35181020083 LT23.1AD004 Trần Ngọc Hồng 16/01/1996Nhung

14 35181020110 LT23.1AD001 Lê Hồ Quỳnh 18/04/1995Như

15 35181021160 LT23.1AD004 Nguyễn Phạm Ngọc 12/01/1989Nữ

16 35181021159 LT23.1AD001 Trần Thị Kim 26/09/1994Oanh

17 35181020037 LT23.1AD002 Bùi Thị 19/10/1995Quế

18 35181020558 LT23.1AD003 Lâm Đỗ Hoàng 21/07/1988Quyên

19 35181020148 LT23.1AD003 Trần Ngọc Hồng 09/08/1996Quyên

20 35181020975 LT23.1AD004 Nguyễn Trung 29/03/1986Quyền

21 35181021116 LT23.1AD005 Phạm Thị Thanh 17/02/1991Thảo

22 35181020061 LT23.1AD001 Phạm Duy 01/01/1993Thạch

23 35181020099 LT23.1AD003 Vũ Thị 25/01/1996Thu

24 35181020023 LT23.1AD004 Võ Quang 04/02/1995Thụy

25 35181020165 LT23.1AD003 Huỳnh Thị Bích 20/10/1996Tiên

26 35181020002 LT23.1AD004 Lê Thị Thủy 06/10/1991Tiên

27 35181020159 LT23.1AD003 Đoàn Thị Thục 01/07/1993Trinh
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tuyển dụng và đào tạo - Lớp học phần: 19C1MAN50203940119C1MAN502039401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

28 35181020592 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Thanh 20/03/1997Tuyền

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tuyển dụng và đào tạo - Lớp học phần: 19C1MAN50203940219C1MAN502039402

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020086 LT23.1AD005 Trịnh 24/12/1996Duy

2 35181020003 LT23.1AD005 Ngô Cao Thùy 07/02/1996Dương

3 35181020058 LT23.1AD005 Trương Thị Hồng 10/08/1992Đào

4 35181021259 LT23.1AD005 Nguyễn Thị Hồng 29/07/1994Gấm

5 35181020171 LT23.1AD005 Nguyễn Thị 06/10/1996Hồng

6 35181020151 LT23.1AD005 Lê Thị Ngọc 17/10/1995Huyền

7 35181021288 LT23.1AD005 Vũ Thị 01/04/1996Huyền

8 35181020152 LT23.1AD005 Dương Tấn 05/05/1995Hưng

9 35181020270 LT23.1AD005 Võ Thị Thanh 16/01/1995Lực

10 35181020157 LT23.1AD005 Trần Thị Cẩm 08/01/1996My

11 35181020020 LT23.1AD005 Nguyễn Thị Hồng 27/10/1996Nhí

12 35181020034 LT23.1AD005 Lý Duy 01/06/1991Phương

13 35181020348 LT23.1AD005 Phạm Thị Thúy 03/03/1990Phương

14 35181020186 LT23.1AD005 Nguyễn Hữu 31/08/1988Thành

15 35181020768 LT23.1AD005 Nguyễn Thị Minh 20/09/1995Thắm

16 35181020028 LT23.1AD005 Nguyễn Dạ Hoa 26/06/1996Thiên

17 35181021060 LT23.1AD005 Trần Ngọc Hoài 13/11/1990Thương

18 35181020131 LT23.1AD005 Lê Thị Hà 10/12/1993Trang

19 35181020007 LT23.1AD005 Nguyễn Kim 15/11/1991Trang

20 35181020172 LT23.1AD005 Trần Thị Thu 20/11/1992Trang

21 35181020045 LT23.1AD005 Nguyễn Thanh 16/09/1996Trúc

22 35181020108 LT23.1AD005 Đặng Thị Yến 07/04/1991Vi

23 35181021291 LT23.1AD005 Ôn Thái Quang 05/02/1996Vinh

24 35181020158 LT23.1AD005 Ngô Trương Bảo 25/03/1989Yên

25 35181021252 LT23.1AD005 Hoàng Thị Kim 07/12/1996Yến
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đánh giá thực hiện công việc - Lớp học phần: 19C1MAN50204040119C1MAN502040401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020096 LT23.1AD002 Diệp Trần Phúc 20/06/1994Hậu

2 35181020074 LT23.1AD002 Mai 11/11/1993Phương

3 35181020024 LT23.1AD002 Nguyễn Thanh 21/12/1994Thúy

4 35181020069 LT23.1AD002 Mai Quang 19/07/1994Vũ

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Marketing căn bản - Lớp học phần: 19C1MAR50300120119C1MAR503001201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020093 VB21.1FN01 Nguyễn Nguyệt Quế 17/03/1985Anh

2 33181020204 VB21.1FN01 Thái Văn Vũ 03/03/1991Hoàng

3 35181025306 LT23.2FN001 Đặng Đức 12/04/1990Khiêm

4 33181020132 VB21.1FN01 Nguyễn Đoàn Thiên 07/01/1994Phú

5 35181025292 LT23.2FN001 Lê Thị Như 18/09/1990Quỳnh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị marketing - Lớp học phần: 19C1MAR50301820119C1MAR503018201

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại Thương

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181021010 VB21.1FT01 Nguyễn Vũ 12/10/1992An

2 33181020246 VB21.1FT01 Trương Hoàng 16/05/1993Ân

3 33181020319 VB21.1FT01 Nguyễn Hoài 09/06/1994Bảo

4 33181020487 VB21.1FT01 Đặng Bảo 09/06/1995Linh

5 33181020050 VB21.1FT01 Trần Bửu 22/10/1990Lộc

6 33181020003 VB21.1FT01 Phạm Thị Ái 08/11/1994Mộng

7 33181020404 VB21.1FT01 Lưu Thủy 07/03/1995Tiên

8 33181020421 VB21.1FT01 Nguyễn Thị Hạnh 02/10/1996Uyên

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Thuế Quốc tế - Lớp học phần: 19C1TAX50402220119C1TAX504022201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025264 LT23.2FN001 Nguyễn Thị 20/02/1993Nhi

2 33181020132 VB21.1FN01 Nguyễn Đoàn Thiên 07/01/1994Phú

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               -Giờ thi:                -Giảng đường:

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Thuế Quốc tế - Lớp học phần: 19C1TAX50402240119C1TAX504022401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2019 - Khóa: Khóa 23.2 - Hệ: Liên thông

1 35181025575 LT23.2FN001 Phạm Thị 20/06/1985Hà

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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